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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KÌ I SINH 9 NĂM HỌC 2021 -2022
Câu 1: Menđen đã chọn đối tượng nào để tiến hành nghiên cứu, từ đó rút ra được qui luật di truyền?
A. Ruồi giấm. 












C. Con người

B. Đậu Hà Lan                            





D.Hoa hồng.

Câu 2: Nội dung quy luật phân li độc lập là gì?

A. Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

B. Các cặp nhân tố di truyền đã phân li trong quá trình phát sinh giao tử.

C. Hai cặp nhân tố di truyền đã phân li trong quá trình phát sinh giao từ.

D. Hai cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao từ.

Câu 3: Ở bò sát, cặp NST giới tính của:

A. con cái là XY, con đực là XX. 

C. con cái là XO, con đực là XX.

B. con cái là XX, con đực là XY. 

D. con cái là XX, con đực là XO.

Câu 4: Từ 10 noãn bào bậc I, qua giảm phân sẽ cho:

	A. 10 thể định hướng và 10 trứng.
	B. 20 thể định hướng và 20 trứng.

	C. 30 thể định hướng và 10 trứng.
	D. 30 thể định hướng và 30 trứng.


Câu 5: Các gen phân li độc lập, kiểu gen AaBb có thể tạo ra được những loại giao tử nào?

	A. AB, aB, ab                              
	B. AB, Ab, aB, ab.                           

	C. Ab, aB, ab
	D. AB, Ab, aB

	Câu 6: Kiểu gen dị hợp  về các cặp gen là:

A. Aabb                                   
	B. aaBb                                    

	C. AABb
	D. AaBb


Câu 7: Trong chu kì tế bào, sự tự nhân đôi NST diễn ra ở:

	A. kì trung gian.                             
	B. kì đầu.                                  

	C. kì giữa.
	D. kì sau và kì cuối.


Câu 8: Từ 8 tinh bào bậc 1, qua giảm phân sẽ cho ra:

	A. 32 thể cực                                     
	B. 32 tinh trùng                                     

	C. 8 trứng và 24 tinh trùng
	D. 32 trứng.


Câu 9: Trong giảm phân, hiện tượng NST kép xoắn cực đại và xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào xảy ra ở kì nào?

	A. Kì đầu I.                                   
	B. Kì đầu II.                                  

	C. Kì giữa I.
	D. Kì giữa II.


Câu 10: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, trong tế bào đó có:

	A. 8 NST đơn.                                 
	B. 8 NST kép

	C. 16 NST đơn.
	D. 16 NST kép.


 Câu 11: Người có 2n = 46. Về lí thuyết số gen liên kết ở người là:

	A. 48                                         
	B. 46                                         

	C. 24
	D. 23


Câu 12: Khi cho cây đậu thân cao (A) lai với cây đậu thân thấp (a), F1 thu được tỉ lệ 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. Kiểu gen của phép lai là:

	A. P: AA x aa                                   
	B. P: AA x AA                                   

	C. P: Aa x aa
	D. P: Aa x Aa


Câu 13: Thế nào là cặp tính trạng tương phản? 

	A. Hai tính trạng biểu hiện khác nhau.


	B. Hai trạng thái khác nhau ở hai cá thể khác nhau.

	C. Hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một tính trạng.
	D. Các gen khác nhau quy định các tính trạng khác nhau.


Câu 14: Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân hỏi số NST trong tế bào đó là bao nhiêu?

A. 8














B. 16
C. 4














D. 32
Câu 15: Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 gọi là gì? 

	A, Tính trạng tương ứng.                                            
	B, Tính trạng trung gian.

	C. Tính trạng lặn.
	D. Tính trạng trội.



Câu 16: Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập là gì?

A. Làm xuất hiện các giao tử khác nhau trong quá trình phát sinh giao tử.

B. Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá tringh phát sinh giao tử.

C. Giải thích một trong các nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp ở các loài giao phối.

D. Là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá.

Câu 17 : NST kép tồn tại ở những kỳ nào của nguyên phân?

A. Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau.

B. Kỳ trung gian, kỳ đầu.

C. Kỳ trung gian, kỳ đầu, kỳ giữa.

D. Kỳ trung gian, kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ cuối.

Câu 18: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

	A. Toàn lông dài.
	B. 1 lông ngắn : 1 lông dài.

	C. Toàn lông ngắn.
	D. 3 lông ngắn : 1 lông dài


Câu 19: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau: 

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm ( F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

	A. P: AA x AA
	B. P: Aa x Aa
	C. P: AA x Aa
	D. P: AA x aa


Câu 20 : Cơ sở tế bào học của sự di truyền giới tính là:

A. sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

B. sự phân li cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân.

C. sự tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình thụ tinh.

D. sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình nguNyên phân và thụ tinh.

Câu 21: Di truyền liên kết là:

A. hiện tượng nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

B. hiện tượng nhóm gen được di truyền cùng nhau, quy định một tính trạng.

C. hiện tượng nhiều gen không alen cùng nằm trên 1 NST.

D. hiện tượng nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

Câu 22: Thế nào là thể dị hợp? 

A. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống hoặc khác nhau.

B. Kiểu gen chứa các cặp gen gồm 2 gen không tương ứng khác nhau.

C. Các cặp gen trong tế bào cơ thể đều khác nhau.

D. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau.

Câu 23: Thế nào là lai phân tích? 

A. Là phép lai giữa cá thể mang kiểu gen dị hợp với cá thể mang kiểu gen đồng hợp.

B. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang kiểu gen đồng hợp.

C. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

D. Là phép lai giữa cá thể mang kiểu gen dị hợp với cá thể mang tính trạng lặn.

Câu 24 : Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành:

A. từng cặp tương đồng (giống nhay về hình thái, kích thước).

B. từng cặp không tương đồng.

C. từng chiếc riêng rẽ.

D. từng nhóm.

Câu 25: Tương quan trội - lặn có ý nghĩa gì trong sản xuất? 

A. Biết được tính trạng trội là những tính trạng tốt, tính trạng lặn là những tính trạng xấu.

B. Dễ theo dõi sự di truyền của mỗi cặp tính trạng qua nhiều thế hệ.

C. Tập trung nhiều gen trội quý vào một kiểu gen để tạo ra giống có giá trị kinh tế cao.

D. Tự thụ phấn ở thực vật để tạo ra các dòng thuần chủng.

Câu 26: Ở lúa tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (a). Nếu đời F1 có tỉ lệ kiểu hình  50% thân cao : 50% thân thấp thì 2 cơ thể đem lai ở P có kiểu gen như thế nào? 

	A. P: AA x aa
	B. P: Aa x Aa

	D. P: AA x AA
	D. P: Aa x aa


Câu 27: Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là : (biết vàng là trội hoàn toàn so với xanh, trơn là trội hoàn toàn so với nhăn)

	A. hạt vàng, vỏ trơn
	B. hạt vàng, vỏ nhăn

	C. hạt xanh, vỏ trơn
	D. hạt xanh, vỏ nhăn


Câu 28: Biến dị tổ hợp là:

A. xuất hiện tổ hợp mới giống các tính trạng của bố.

B. xuất hiện tổ hợp mới giống các tính trạng của mẹ.

C. kiểu hình xuất hiện ở F1

D. sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P.

Câu 29 : Khi cho giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài chín muộn, kiểu hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp :

	A, quả tròn, chín sớm
	B. quả tròn, chín muộn

	C. quả dài, chín muộn
	D. quả dài, chín sớm và quả tròn, chín muộn


Câu 30 : Gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp. Gen B qui định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b qui định quả dài. Cho giao phấn giữa cây thuần chủng thân cao, quả dài với cây thuần chủng thân thấp, quả tròn, thu được F1, có kiểu hình F1 là : 

	A. thân cao, quả tròn
	B. thân cao, quả dài

	C. thân thấp, quả tròn
	D. thân thấp, quả dài


Câu 31: Một gen có nuclêôtit loại A=800  và 2800 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

   A. 2240 nuclêôtit

B. 2400 nuclêôtit.

   C. 2800 nuclêôtit.

D. 3120 nuclêôtit.

Câu 32: Phân tử ADN có tỉ lệ % của nucleotit loại X là 40%, trường hợp nào sau đây ĐÚNG?
A. %A + %G = 40%
B. %X =  %G = 60%
C. %G = % X = 20%
D. %A + %T = 30%

Câu 33: Một gen có chiều dài 6800A0, chu kỳ xoắn của gen là
A. 100 vòng.     
B. 250 vòng.     
C. 200 vòng.    
D. 150 vòng.

Câu 34: Một đoạn ADN có cấu trúc như sau:

Mạch 1: -G-G-T-A-A-X-G-T-

Mạch 2: -X-X-A-T-T-G-X-A-

Giả sử mạch 2 làm khuôn mẫu tổng hợp ARN. Đoạn mạch ARN nào dưới đây phù hợp?  

A. -X-X-A-T-T-G-X-A-


B. - G-G-U-A-A-X-G-T- 
C. -G-G-T-A-A-X-G-T-


D. - G-G-U-A-A-X-G-U-
Câu 35: Quan sát trường hợp minh họa sau đây và hãy xác định đột biến này thuộc dạng nào? 



ABCDEFGHI                    ABCDEFGH

A. Mất đoạn nhiễm sắc thể
B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể

C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể
D. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể

Câu 36: Trên ruộng lúa, người ta thấy có một số cây mạ màu trắng, đó là loại đột biến nào?
A. Đột biến gen.

 

B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

C. Dị bội thể. 



D. Đa bội thể.

Câu 37: Hiện tượng đa bội thể là sự tăng số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở:

A. tất cả bộ nhiễm sắc thể trong tế bào.



B. một hay một số cặp nhiễm sắc thể nào đó trong tế bào.
C. Nhiễm sắc thể giới tính.






D. Nhiễm sắc thể thường.

Câu 38: Nếu mất đoạn nhiễm sắc thể số 21 ở người sẽ gây ra:
A. Hội chứng Đao(Down).
B. Bệnh ung thư máu.

C. Hội chứng Tơcnơ.
D. Bệnh ung thu phổi.

Câu 39: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T thì số liên kết hiđrô trong gen sẽ
A. giảm 2.
B. tăng 2.
C. tăng 1.
D. giảm 1.

Câu 40: Loại đột biến gen nào sau đây làm thay đổi lớn nhất về thông tin di truyền?

A. Thay thể một cặp nuclêôtit ở giữa.

B. Thêm một cặp nuclêôtit vào bộ ba thứ nhất.

C. Mất ba cặp nuclêôtit thuộc một bộ ba.

D. Thêm một cặp nuclêôtit vào bộ ba cuối.

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM.

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	11
	D
	21
	A

	2
	A
	12
	C
	22
	D

	3
	A
	13
	C
	23
	C

	4
	C
	14
	B
	24
	A

	5
	B
	15
	D
	25
	A

	6
	D
	16
	C
	26
	D

	7
	A
	17
	C
	27
	A

	8
	B
	18
	C
	28
	D

	9
	C
	19
	B
	29
	D

	10
	A
	20
	A
	30
	A


 Lưu ý: Các câu 4,8,10,11,12,14,19,26,27,30 mỗi câu đúng được 4 điểm. Các câu còn lại mỗi câu đúng được 3 điểm.
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